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BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026
[bookmark: _GoBack] (Kèm theo Công văn số 7385/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: 198/UBND-KTTH ngày 10/7/2025, 1703/UBND-KTTH ngày 22/8/2025, 2467/UBND-KTTH ngày 15/9/2025, 3172/UBND-KTTH ngày 03/10/2025,  281/TB-UBND ngày 26/10/2025, 4194/UBND-KTTH ngày 03/11/2025, 353/TB-UBND ngày 06/11/2025, 4683/UBND-KTTH ngày 14/11/2025 và Thông báo kết luận số 393/TB-UBND ngày 20/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIETNAM (đơn vị có chức năng tư vấn về giá đất); chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác điều tra khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp giá đất tại cấp xã, tỉnh; thông báo đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh lên cổng thông tin điện tử của Sở, của UBND tỉnh tại Thông báo số 6076/TB-SNNMT ngày 10/11/2025; đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương đối với dự thảo Phương án Bảng giá đất (lần 1) tại Công văn số 6324/SNNMT-QLĐĐ ngày 13/11/2025 và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, cập nhật, điều chỉnh các nội dung góp ý lần 1 vào dự thảo Báo cáo thuyết minh Bảng giá đất.
Ngày 21/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến góp ý các sở, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị quyết (lần 2) tại Công văn số 6697/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2025; đã gửi lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQVN tỉnh tại Công văn số 6698/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2025; đã trình Hội đồng thẩm định tại Công văn số 6747/SNNMT-QLĐĐ ngày 21/11/2025, Công văn số 7026/SNNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2025.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Bảng giá đất, dự thảo Báo cáo thuyết minh Bảng giá đất (lần 2), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (lần 3). Trên cơ sở kết quả tiếp tục rà soát, cập nhật ý kiến góp ý quy định chi tiết các tuyến đường, đoạn đường trong bảng giá đất của các địa phương; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIETNAM đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá đất tại Công văn số 1267/2025/CV-E.AFA ngày 03/12/2025, Báo cáo thuyết minh số 165_01/2025/BC-E.AFA ngày 03/12/2025. Theo đó, nội dung dự thảo Nghị quyết cơ bản không thay đổi Phương án Bảng giá đất so với Hồ sơ thẩm định dự thảo Bảng giá đất do Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình tại Công văn số 6747/SNNMT-QLĐĐ ngày 21/11/2025, Công văn số 7026/SNNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2025, chỉ tiếp tục cập nhật, quy định chi tiết các tuyến đường, đoạn đường tại các xã theo địa giới hành chính mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương sau khi sáp nhập.
Qua theo dõi, kết quả tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương đến ngày 02/12/2025 như sau:
1. Ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: https://snn.quangngai.gov.vn/van-ban-cua-so và trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi theo địa chỉ https://quangngai.gov.vn/gop-y-du-thao: không có.
2. Ý kiến bằng văn bản:
2.1. Ý kiến thống nhất:
a) Ý kiến thống nhất đối với dự thảo Phương án Bảng giá đất (lần 1) theo Công văn số 6324/SNNMT-QLĐĐ ngày 13/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường:
+ Sở Y tế (Công văn số 2610/SYT-KHTC ngày 13/11/2025);
+ Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2853/SKHCN-VP ngày 14/11/2025);
+ Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2853/SKHCN-VP ngày 14/11/2025);
+ Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn (Công văn số 355/TTNS-KHKTTT ngày 17/11/2025);
+ Xã Ba Động (Công văn số 808/UBND ngày 17/11/2025);
+ Xã Ngọc Bay (Công văn số 319/BC-UBND ngày 18/11/2025).
+ BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp (Công văn số 2957/BQLDDCN-DA2 ngày 13/11/2025)
b) Ý kiến thống nhất đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Bảng giá đất (lần 2) theo Công văn số 6697/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường:
+ Sở Tài chính (Công văn 4491/STC-QLGCS ngày 28/11/2025);
+ Xã Đăk Sao (Công văn số 1233/UBND-KT ngày 26/11/2025);
+ Xã Đăk Ui (Công văn số 1156/UBND-KT ngày 25/11/2025);
+ Xã Ngọc Linh (Công văn số 700/UBND-KT ngày 25/11/2025);
+ Xã Mộ Đức (Công văn số 1104/UBND-KT ngày 24/11/2025);
+ Xã Kon Đào (Công văn số 796/UBND-PKT ngày 28/11/2025);
+ Xã Kon Braih (Công văn số 1195/UBND-KT ngày 25/11/2025).
2.2. Về nội dung ý kiến của các sở, ngành và địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình cụ thể như sau:             
	STT
	ĐƠN VỊ
	Ý KIẾN
	Nội dung tiếp thu

	I
	Tổng hợp ý kiến góp ý theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 6324/SNNMT-QLĐĐ ngày 13/11/2025 đối với dự thảo Phương án Bảng giá đất (lần 1)

	1
	Ý kiến của Thuế tỉnh Quảng Ngãi (công văn số 2960/QNG-CNTK ngày 17/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
Bảng giá  đất thương mại, dịch vụ: Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (tại Phụ lục IV) không quy  định giá đất của từng tuyến đường/đoạn đường, khu vực, vị trí… mà chỉ quy định nguyên tắc xác định: (- Đối với đất thương mại, dịch vụ: tính bằng…% giá đất ở theo từng tuyến đường/đoạn đường khu vực, vị trí; - Đối với đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: tính bằng…% giá đất ở theo từng tuyến đường/đoạn đường khu vực, vị trí) là chưa đúng theo quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất.
	
Đã tiếp thu, cập nhật và quy định cụ thể trong Phụ lục II.Đất ở đô thị và phụ lục III.Đất ở nông thôn

	2
	Ý kiến của Thanh tra tỉnh (Công văn số 1703/TTR-NV4 ngày 17/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo gửi kèm theo Văn bản số 6076/TBSNNMT, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, Thanh tra tỉnh thấy Dự thảo Nghị quyết chưa được trình bày theo đúng Mẫu số 17 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tu chỉnh theo đúng Mẫu quy định
	Đã tiếp thu, trình bày theo Mẫu số 18 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (mẫu Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (ban hành Quy định/Quy chế...) và Quy định/Quy chế... ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp)
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	Ý kiến của xã Sơn Tịnh (Công văn số 1486/UBND-KT ngày 18/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
1. Về tổng quan: Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM lập.
2. Về cụ thể:
Điều chỉnh dự thảo từ vị trí Khu vực 3, Vị trí 3, mức giá 900 (thuộc số thứ tự 26) thành Khu vực 3, Vị trí 4, mức giá 800.
Điều chỉnh dự thảo từ vị trí Khu vực 3, Vị trí 4, mức giá 560 (thuộc số thứ tự 27) thành Khu vực 3, Vị trí 5, mức giá 560 (theo như dự thảo)
	Đã cập nhật, chỉnh sửa tại phụ lục II. Đất ở tại đô thị, bảng giá đất số 53. 

	4
	Ý kiến của xã Minh Long (Công văn số 653/UBND-KT ngày 19/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
1. Thống nhất về đơn giá, khu vực, vị trí dự thảo trong phương án giá đất đối với xã Minh Long.
2. Đối với tên gọi đoạn đường từng vị trí. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị Tư vấn liên hệ cơ quan chức năng của địa phương để thống nhất điều chỉnh, chỉnh sửa bổ sung tên gọi cho phù hợp với đơn vị hành chính sau sáp nhập
	Đã yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với địa phương để cập nhật chi tiết

	5
	Ý kiến của xã Đình Cương (Công văn số 1023/UBND ngày 14/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
	

	
	1. Tại Phụ lục I, Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI: điều chỉnh tên “xã Định Cường” thành “xã Đình Cương”.
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục I, Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI

	
	2. Tại Phụ lục II: Bảng giá đất ở tại nông thôn và đặc khu, Bảng giá đất số 56: Dự thảo Bảng giá đất tại xã Đình Cương.
* Đối với Khu vực 1: 
Tại số thứ tự 12 và 13 cùng một vị trí, cùng một giá đất và thuộc một trục đường thẳng, vì vậy đề xuất gọp chung: “ Đất mặt tiền ĐH 49 đoạn từ ngã ba Tin lành đến ngã ba kênh N16 và ĐH 50”, thuôc KV1-VT7, với giá 2.300.000 đồng.
* Đối với Khu vực 2:
- Tại số thứ tự 01, phần II. Khu vực 2: “Đất mặt tiền liên xã Phước Giang đi Đình Cương đoạn từ ngã ba cầu vượt TL 624 đến trường tiểu học Hành Đức – điểm Kỳ Thọ Nam II” xin điều chỉnh tên thành “Đất mặt tiền liên xã Phước Giang đi Đình Cương đoạn từ ngã ba cầu vượt TL 624 đến cầu Gò Mã thôn Kỳ Thọ Nam 2”
- Tại số thứ tự 10, phần II. Khu vực 2: Đất mặt tiền đường TL624B đường nội bộ khu dân cư Mỹ Hưng, thuộc KV2-VT2 giá 1.040.000 đồng/m2.
Xin điều chỉnh thành: “Đất ở mặt tiền đường gom khu tái định cư Mỹ Hưng” và đưa lên KV1 – VT7, giá 2.300.000 đồng/m2.
Nguyên nhân điều chỉnh: Đoạn đường này thực tế là Đất ở mặt tiền đường gom khu tái định cư Mỹ Hưng song song với đường từ Cầu Bến Thóc đến Trường THCS Lê Khiết (TL 624B). Theo quy định đường gom được tính 70% giá đất mặt tiền đường chính. Theo giá đề xuất của Đất mặt tiền đường từ Cầu 2 Bến Thóc đến Trường THCS Lê Khiết (TL 624B) là KV1-VT6 với giá 3.450.000 đồng/m2.
- Tại số thứ tự 13, phần II. Khu vực 2: “Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư Mỹ Hưng” thuộc KV2-VT4 nhưng để giá 2.300.000 đồng/m2.
Xin điều chỉnh thành: “Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư Mỹ Hưng, thuộc KV1-VT7”, giá 2.300.000 đồng/m2.
Nguyên nhân điều chỉnh: theo kết quả đấu giá 09 lô đất tại khu dân cư Mỹ Hưng trong tháng 11/2025 thì giá đất bình quân tại vị trí này là 3.800.000 đồng/m2. Do vậy, đề xuất KV2-VT4 là chưa phù hợp.
- Tại số thứ tự 18, phần II. Khu vực 2: “Đất mặt tiền đường liên thôn đoạn từ ngã 3 cổng chào thôn Kỳ Thọ Nam 1 đến cầu Hang đá đến Trường tiểu học Kỳ Thọ Nam 2)”. Xin điều chỉnh thành “Đất mặt tiền đường liên thôn đoạn từ ngã 3 cổng chào thôn Kỳ Thọ Nam 1 đến ngã ba giáp đường ĐH 56C”
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	6
	Ý kiến của Đặc khu Lý Sơn (Công văn số 2919/UBND ngày 18/11/2025 và số  3065/UBND ngày 24/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
	

	
	
	- Thống nhất nội dung dự thảo đối với các vị trí, mức giá, tại khu vực 1, trong bảng dự thảo.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	- Điều chỉnh một số nội dung Tại khu vực 2, khu vực 3 và một số vị trí trong dự thảo.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 2, Khu vực 2; Đất ở vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường từ 21m đến 35m, Điều chỉnh thành: Đất ở vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường thuộc vị trí 2, khu vực 2.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 3, khu vực 2; vị trí 2: Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) từ 21m-35m của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên Điều chỉnh thành: Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 5, khu vực 2, vị trí 3: Đất ở vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường từ 35m đến 50m. đề xuất bỏ nguyên nhân có trong mục 2, vị trí 2.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 6, khu vực 2, vị trí 3: Đất ở cách mặt tiền đường từ 35m đến 50m của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Điều chỉnh thành Đất ở cách mặt tiền đường của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 7, khu vực 2, vị trí 3: Đất ở cách mặt tiền đường từ 21m đến 35m của các đoạn thuộc vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 1 nêu trên Điều chỉnh thành Đất ở cách mặt tiền đường của các đoạn thuộc vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 1 nêu trên.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Mục 8, khu vực 2, vị trí 3: Đất ở cách mặt tiền đường giao thông chính (đường liên xã cũ) cách mặt tiền đường trên 35m đoạn từ giáp ranh địa bàn An Vĩnh cũ đến chợ thôn Tây An Hải đề xuất bỏ nguyên nhân có trong mục 7, vị trí 3.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Đề xuất bỏ Mục 14, 15, 16 vị trí 4, Điều chỉnh Mục 13 thành Đất ở mặt tiền đường bê tông giao thông giao nông thông trên địa bàn An Vĩnh, An Hải và An Bình thông chính thuộc vị trí 4.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	- Khu vực 3 trong dự thảo:
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	2 Mục 1, khu vực 3, vị trí 1: Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) từ 50m của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên Điều chỉnh thành: Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	+ Đề xuất bỏ Mục 2, 3, vị trí 1, khu vực 3, Nguyên nhân bỏ do tương tự như mục 1, khu vực 3, vị trí 1.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	
	
	- Đối với đất nông nghiệp: Nội dung thuộc Phụ lục I: Dự thảo bảng giá đất nông nghiệp, tại phần “2. Phần vị trí đất nông nghiệp” có nội dung quy định cách xác định đối với đất nông nghiệp của từng vị trí; tuy nhiên, cách xác định này chưa thật sự phù hợp với thực tế ở địa bàn đặc khu Lý Sơn cũng như Khoản 2 Điều 8 Nghị định 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ. Đặc thù địa hình các thửa đất nông nghiệp trên địa bàn đặc khu Lý Sơn tương đối bằng phẳng, thửa đất có diện tích đa số nhỏ, các thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với đường giao thông có mặt cắt đường 5m không nhiều, có thể nhiều thửa đất có chiều sâu rất hẹp, nhiều góc cạnh (2-3m) ở vị trí 1, khả năng mang lại giá trị, năng suất không cao bằng thửa đất kế cận có đường giao thông dưới 5m nhưng hình thể vuông vức mà mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Với cách xác định vị trí như vậy sẽ gây khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các thủ tục khác liên quan đến đất đai.
	

	9
	Ý kiến của xã Bình Sơn (Công văn số 1328/UBND-KT ngày 18/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
Qua phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (đơn vị tư vấn) rà soát các nội dung quy định giá đất và các vị trí, tuyến đường, đoạn đường theo bảng giá đất hiện hành theo địa giới của đơn vị hành chính trước sáp nhập được quy định tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Bình Sơn có ý kiến đề xuất bảng giá đất trên địa bàn xã Bình Sơn (cụ thể có Bảng giá đất trên địa bàn xã Bình Sơn kèm theo).
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào phụ lục II, bảng giá đất số 48

	10
	Ý kiến của xã Ya Ly (Công văn số 767/UBND ngày 18/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
Thiếu tên xã trong các khu vực của Dự thảo lần 1
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục I: Dự thảo bảng giá đất nông nghiệp, xã Ya Ly thuộc Khu vực 4

	11
	Ý kiến của xã Đăk Pék (Công văn số 825/UBND-KT ngày 21/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
	

	
	1.     Phân khu vực đất nông nghiệp: Chưa có trong danh sách phân khu vực.
	Đã cập nhật vào Phụ lục I: Dự thảo bảng giá đất nông nghiệp, xã Đăk Pék thuộc Khu vực 4

	
	2.     Tại bảng giá số 35, Phụ lục III, Bảng giá đất ở tại nông thôn: Khu vực trung tâm giá đất quá cao so với điều kiện tài chính của người dân. Sau sáp nhập đơn vị hành chính  Huyện bỏ còn lại xã, nhu cầu giảm. Đề nghị giảm giá đất tại địa bàn xã.
	Dự thảo bảng giá đất được tổng hợp, đề xuất trên cơ sở căn cứ nguồn dữ liệu giao dịch chuyển nhượng. Do đó, Đơn vị tư vấn đề xuất giữ nguyên mức giá tại dự thảo Bảng giá đất

	12
	Ý kiến của xã Măng Đen (Công văn số 1035/UBND-KT ngày 19/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
	

	
	-   Đất nông nghiệp: Mức giá đất trồng cây lâu năm đề xuất 123.000 đồng quá cao so với quyết định 75 (20.000). đề nghị xem xét lại cho phù hợp.
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục I: Dự thảo bảng giá đất nông nghiệp

	
	-    Đối với đất ở: Bổ sung mô tả chi tiết 1 số tuyến đường( Đường quy hoạch, đường quy hoạch số 3, đường nội bộ số 1, đường nội bộ số 2 tại Khu vực 2).
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục II, bảng giá đất số 19

	
	-    Giá đất đường Trần Hưng Đạo(từ Sư vạn Hạnh đến thác Pa sỹ) tại Khu vực 5: giá đề xuất là 500.000 đang thấp hơn giá quyết định 75 (945K)
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục II, bảng giá đất số 19

	
	-  Giá đất tại đường quy hoạch Khu biệt thự phía tây(Gồm Tố Hữu, Nguyễn Văn Trỗi, Đinh Bộ Lĩnh) tại khu vực 3: đề nghị bỏ, đưa ra khỏi dự thảo vì được phân khai trong giá đất tại Khu vực 3….
	Đã cập nhật chỉnh sửa vào Phụ lục II, bảng giá đất số 19

	
	-   Đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Đề nghị xem xét bổ sung giá đất tại khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản để đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật đất đai 2024.
	Căn cứ khoản 1 Điều 205 Luật đất đai 2024: “Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản”, căn cứ theo dự thảo bảng giá đất, thì giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản được xác định bằng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại cùng vị trí.

	
	-    Đối với đất chăn nuôi tập trung: Dự thảo “Căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất” là chưa cụ thể, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Đề xuất cụ thể bằng mức giá của 1 loại đất nông nghiệp để áp dụng.
	Theo dự thảo bảng giá đất đã quy định giá đất chăn nuôi tập trung và các loại đất nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất trồng cây lâu năm cùng vị trí tại khu vực lân cận.

	
	-   Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành tiêu chí xác định các vị trí đối với từng loại đất tại Bảng giá đất. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ cơ sở để xác định vị trí đất tại dự thảo Bảng giá đất (nhiều tuyến đường gần trung tâm hành chính xã, hạ tầng thuận lợi nhưng vẫn xác định là vị trí 6,7, 8…).
	Theo dự thảo bảng giá đất, có nêu rõ nguyên tắc xác định vị trí; Nguyên tắc xác định từng vị trí đất trong từng khu vực được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất; các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn so với vị trí trước.
Đất ở vị trí 1 thuộc khu vực 1 có mức giá cao nhất khu vực 1, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi ứng với các mức giá thấp hơn. Tương tự nguyên tắc nêu trên xác định đối với các khu vực còn lại.
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	Xã Mộ Đức (Công văn số 1081/UBND-KT ngày 20/11/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
Đề nghị Sở và đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất áp dụng đối với giá đất nông nghiệp khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Vì thực tế xã cũng như các đơn vị chưa hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, khi triển khai thực hiện bồi thường, có nhiều thửa đất không giáp đường nhưng điều kiện canh tác so với các thửa giáp đường đều có giá trị như nhau. Nếu áp dụng 2 vị trí cho 1 dự án sẽ xảy ra so sánh giữa các hộ, ảnh hưởng đến thực hiện bồi thường GPMB.
	Căn cứ Khoản 2, Điều 18, NĐ số 71/2024/NĐ-CP: Khu vực trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã và căn cứ vào năng suất, cây trồng, vật nuôi, khoảng cách đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
- Căn cứ Khoản 1, Điều 20, NĐ số 71/2024/NĐ-CP: Vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất được xác định theo từng khu vực và thực hiện như sau: Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất; Các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

	14
	Xã Sơn Hà (Công văn số 1072/UBND-KT ngày 22/11/2025 và số 864a/UBND-KT ngày 27/10/2025)
	

	
	Nội dung ý kiến:
	

	

	Cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo.
	

	
	Đề xuất 1 số tuyến đường trung tâm biến động giảm 10% (theo CV số 864a/UBND-KT ngày 27/10/2025).
	Dự thảo bảng giá đất được tổng hợp, đề xuất trên cơ sở căn cứ nguồn dữ liệu giao dịch chuyển nhượng. Do đó, Đơn vị tư vấn đề xuất giữ nguyên mức giá tại dự thảo Bảng giá đất

	II
	Tổng hợp ý kiến góp ý theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 6697/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2025 đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Bảng giá đất (lần 2)

	1

	Đặc khu Lý Sơn (Công văn số 2919/UBND ngày 18/11/2025 và số  3065/UBND ngày 24/11/2025)
	- Thống nhất nội dung dự thảo đối với các vị trí, mức giá, tại khu vực 1, trong bảng dự thảo.
- Đề nghị điều chỉnh trong biểu mẫu được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp đối với đặc khu Lý Sơn: theo Công văn số 2929/UBND ngày 18/11/2025 của UBND đặc khu điều chỉnh thành theo Công văn số 2919/UBND ngày 18/11/2025.
	Đã cập nhật chỉnh sửa phụ lục II, bảng giá đất số 56

	2
	Xã Rờ Kơi (Công văn số 770/UBND-TH ngày 27/11/2025)
	Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Rờ Kơi có ý kiến như sau:
1. Đề xuất điều chỉnh nội dung Bảng giá số 1 và Bảng giá số 2 tại Phụ lục I kèm theo dự thảo, cụ thể như sau:
- Vị trí 1: đề xuất điều chỉnh mức giá giảm từ 53.000 đồng/m2 thành 50.000 đồng/m2.
- Vị trí 2: đề xuất điều chỉnh mức giá giảm từ 50.000 đồng/m2 thành 45.000 đồng/m2.
- Vị trí 3: đề xuất điều chỉnh mức giá giảm từ 48.000 đồng/m2 thành 40.000 đồng/m2.
* Lý do đề nghị điều chỉnh: Đề xuất điều chỉnh theo giá phổ biến thị trường.
2. Thống nhất với nội dung còn lại của Dự thảo.
	
Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2024/NĐ-CP về xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất theo đơn vị hành chính cấp xã và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị tư vấn đề xuất phương án khu vực đất nông nghiệp tại xã Rờ Kơi và các xã còn lại của khu vực phía tây Quảng Ngãi (trừ các phường, xã thuộc thành phố Kon tum cũ) đều thuộc Khu vực 4 và chung một mức giá đất nông nghiệp để đảm bảo tính tương đồng.




